
Tên công ty/tư vấn Địa chỉ 

Từ ngày Đến ngày

CÔNG TY TNHH CHINA RAILWAY 16TH BUREAU 

GROUP VIỆT NAM

NO.14-80/2 CHEN WEIXING ROAD, ZHONGHE 5 GROUP, (Quận 

Cầu Giấy, Hà Nội) Vietnam 2019-06-04 2020-03-03

Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam 52 Quốc Tử Giám (Văn Miếu- Đống Đa, Hà Nội) Vietnam 2019-03-26 2020-03-25

Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát 

nước(WASECO)

Số 10 Phổ Quang, Phường 2 Quận Tân Bình, TP HCM Vietnam 2019-03-26 2020-03-25

Công ty cổ phần xây dựng cấp thoát nước số 1 

(VIWASEEN.1)

Số 56 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội Vietnam 2019-03-26 2020-03-25

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước số 

2 (VIWASEEN.2)

Số 56 ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội Vietnam 2019-03-26 2020-03-25

Công ty Cổ phần VIWASEEN3 KM14+500 - Quốc lộ 1 A Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội Vietnam 2019-03-26 2020-03-25

Công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng 

(VIWASEEN.4)

KM14+500 - Quốc lộ 1 A Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội Vietnam 2019-03-26 2020-03-25

Công ty cổ phần VIWASEEN6 52 Quốc Tử Giám (Văn Miếu- Đống Đa, Hà Nội) Vietnam 2019-03-26 2020-03-25

Công ty cổ phần khoan và xây lắp cấp thoát nước 

(VIWASEEN.11)

10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam Vietnam 2019-03-26 2020-03-25

Công ty xây dựng cấp thoát nước số 12 

(VIWASEEN.12)

Lô BT 15,08,09 Khu đô thị mới Phước Long, Phường Phước 

Long, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Vietnam 2019-03-26 2020-03-25

Công ty cổ phần xây lắp và thiết bị ngành nước 

(VIWASEEN.14)

Số 16-17 đường N6, KP Bình Dương, Phường Long Bình Tân, 

Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Vietnam 2019-03-26 2020-03-25

Công ty xây dựng cấp thoát nước số 15 

(VIWASEEN.15)

340/8  Đường Cách mạng tháng tám, An Thời, Phường Bình 

Thủy, Cần Thơ Vietnam 2019-03-26 2020-03-25

Công ty cổ phần Phát triển nhân lực, thươn mại và 

du lịch VIWASEEN (VIWASEEN.TMC)

52 Quốc Tử Giám (Văn Miếu- Đống Đa, Hà Nội) Vietnam 2019-03-26 2020-03-25

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Môi Trường 

Viwaseen - Phương Hướng

Cây số 9, Xã Ia Pal, Huyện Chư Sê, Gia Lai, Việt Nam Vietnam 2019-03-26 2020-03-25

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VIWASEEN - 

TRUONG AN

66 Núi Trúc, Giang Văn Minh, Hà Nội Vietnam 2019-03-26 2020-03-25

Công ty cổ phần đâu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

VIWASEEN

Tân Sơn, Hoa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình Vietnam 2019-03-26 2020-03-25

Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí PETROWACO 52 Quốc Tử Giám (Văn Miếu- Đống Đa, Hà Nội) Vietnam 2019-03-26 2020-03-25

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ (TSC)

Tầng 3 Tòa nhà Thanh Binh N07, B2 Đường Thành Thái, Cầu 

Giấy, Hà Nội Vietnam 2019-03-26 2020-03-25

Công ty cổ phần dấu khí Phú Thọ  - PVOIL-PHU THO 148 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội Vietnam 2019-03-26 2020-03-25

Công ty TNHH Ống Gang Cầu Đài Việt - WAHSIN Số 2 Đường 4A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai Vietnam 2019-03-26 2020-03-25

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cấp thoát nước 

Suối Dầu

Tầng 4, Số 58 Yersin, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, 

Khánh Hòa Vietnam 2019-03-26 2020-03-25

Công ty TNHH Tập đoàn Thắng Lợi

Đường 57A, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định Vietnam 2016-04-05 2020-04-04

Văn phòng đại diện IDEMIA FRANCE SAS tại Hà Nội Số 901 tòa nhà TTC, số 19 Đường Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, Hà Nội Vietnam 2017-11-29 2020-05-28

Công ty TNHH Công nghệ OBERTHUR Việt Nam Số 901 tòa nhà TTC, số 19 Đường Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, Hà Nội Vietnam 2017-11-29 2020-05-28

Công ty TNHH An Hòa
231 Trường Chinh, Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam Vietnam 2016-07-26 2021-07-25

Danh sách các công ty, tư vấn bị cấm hoặc đình chỉ tham gia đấu thầu

Nước

Thời gian bị cấm/đình chỉ



Ông Ngô Dũng Toàn Giám đốc Công ty TNHH An Hòa, 231 Trường Chinh, Hai Bà 

Trưng, Phủ Lý, Hà Nam Vietnam 2016-07-26 2021-07-25

Ông Nguyễn Ngọc Thắng

Hà Nội Vietnam 2018-01-26 2021-12-25

Công ty cổ phần chuyên gia HANOITC Tầng 4, tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy - Phường Trung Hoà - 

Quận Cầu Giấy - Hà Nội Vietnam 2018-11-29 2022-05-28

Công ty cổ phần tư vấn Châu á Thái Bình Dương Số 2, Ngõ 12, Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Vietnam 2018-11-29 2022-05-28

Công ty cổ phần chuyên gia HANOITC 
số 38 Kinh Mã, Ba Đình, Hà Nội Vietnam 2018-11-29 2022-05-28

Tiến sỹ Phạm Hồng Quang

18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Vietnam 2019-02-25 2023-08-24

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển môi trường SFC 

VIETNAM 

Số 83a Phố Lý Thường Kiệt,Phường Trần Hưng Đạo,Quận Hoàn 

Kiếm,Hà Nội Vietnam 2015-12-15 2025-12-14

Ông Nguyễn Phương Quý Số 83a Phố Lý Thường Kiệt,Phường Trần Hưng Đạo,Quận Hoàn 

Kiếm,Hà Nội Vietnam 2015-12-15 2026-12-14

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ thông tin và 

phát triển phần mềm (CADPRO., JSC.) Số 11 Châu Long, Phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội Vietnam 2019-02-25 2028-11-24

Nguyễn Xuân Đoàn
Số 40 Ngõ 575 Kim Mã Phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội Vietnam 2011-10-18 2999-12-31

Công ty cổ phần phát triển môi trường và xã hội

Số 20 ngõ 445 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội Vietnam 2011-10-18 2999-12-31

Ông Tăng Chí Anh Phòng 101, Nhà 8a Đại Học Thủy lợi, Ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa, 

Hà Nội Vietnam 2014-12-03 2999-12-31


